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MÔN THI : LAW 375 (A) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 510  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29215150216 Hồ Quý Thiên An LAW 375 A K29LKT

2 30216634524 Nguyễn Vỹ An LAW 375 A K30LTH NỢ HP

3 30205147220 Bùi Thị Vân Anh LAW 375 A K30LKT

4 30205260788 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh LAW 375 A K30LTH NỢ HP

5 30215150953 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LAW 375 A K30LKT

6 30212261858 Ngô Xuân Bảo LAW 375 A K30LKT

7 30205160844 Tô Yến Chi LAW 375 A K30LTH NỢ HP

8 30205163894 Phạm Linh Chi LAW 375 A K30LKT

9 30205226105 Lê Công Quỳnh Chi LAW 375 A K30LTH

10 30215152021 Trịnh Xuân Đạt LAW 375 A K30LKT

11 30215224743 Vương Ngọc Định LAW 375 A K30LTH

12 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung LAW 375 A K29LKT

13 27218645595 Kiều Tiến Dũng LAW 375 A K27LKT NỢ HP

14 27218602736 Phan Nguyễn Quốc Duy LAW 375 A K27LKT NỢ HP

15 30205164719 Trần Thị Cẩm Giang LAW 375 A K30LKT

16 30205149615 Trần Huỳnh Ngọc Hà LAW 375 A K30LKT

17 30205164375 Đỗ Lê Tuyết Hân LAW 375 A K30LKT
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027
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ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 375 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 511  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30215124709 Phạm Vũ Phương Hân LAW 375 A K30LKT

2 30205256360 Cao Thị Thu Hiền LAW 375 A K30LTH

3 30205156424 Huỳnh Thị Hòa LAW 375 A K30LKT NỢ HP

4 30215264794 Nguyễn Quốc Hưng LAW 375 A K30LTH NỢ HP

5 30205156429 Nguyễn Thị Thu Hương LAW 375 A K30LKT

6 30208058226 Phạm Thị Trầm Hương LAW 375 A K30LTH

7 30215124075 Trần Quốc Huy LAW 375 A K30LKT

8 30215125538 Trịnh Xuân Huy LAW 375 A K30LKT

9 30205148701 Lê Thị Bảo Huyền LAW 375 A K30LTH

10 29215125116 Huỳnh Quốc Khánh LAW 375 A K29LKT

11 29215156463 Trần Phước Khánh LAW 375 A K29LKT

12 30214456255 Trương Vũ Đăng Khoa LAW 375 A K30LTH

13 28215104815 Nguyễn Văn Linh LAW 375 A K29LKT

14 30208126868 Nguyễn Thị Tuyết Mai LAW 375 A K30LKT

15 30215163896 Trần Văn Mạnh LAW 375 A K30LKT

16 30215160876 Nguyễn Đức Mến LAW 375 A K30LKT

17 28215205599 Nguyễn Hoàng Minh LAW 375 A K30LTH NỢ HP
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MÔN THI : LAW 375 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205251246 Nguyễn Trần Hoàng My LAW 375 A K30LTH

2 30205260810 Phạm Thị Nguyệt Nga LAW 375 A K30LKT

3 30205122137 Trần Hồ Như Ngọc LAW 375 A K30LKT

4 30204125862 Đinh Thị Yến Nhi LAW 375 A K30LKT

5 30206353391 Võ Quỳnh Như LAW 375 A K30LTH

6 30205124564 Bùi Nguyễn Cẩm Nhung LAW 375 A K30LKT

7 30210248437 Mạch Ngô Gia Phong LAW 375 A K30LKT

8 30218123354 Hồ Ngọc Phú LAW 375 A K30LKT

9 30215151156 Phạm Hồng Quân LAW 375 A K30LKT

10 30205160902 Phan Lương Tố Quyên LAW 375 A K30LKT

11 30204152539 Nguyễn Cao Như Quỳnh LAW 375 A K30LKT

12 30205140139 Trần Ngọc Như Quỳnh LAW 375 A K30LKT

13 30206659632 Văn Thị Thu Sang LAW 375 A K30LKT

14 30215148642 Nguyễn Thành Tâm LAW 375 A K30LKT NỢ HP

15 30215220291 Lã Minh Tâm LAW 375 A K30LTH

16 30205226582 Trần Thị Phương Thanh LAW 375 A K30LTH

17 30205154077 Đào Lê Thanh Thảo LAW 375 A K30LKT
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MÔN THI : LAW 375 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Luật Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 07/10/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205160915 Trần Thị Thu Thảo LAW 375 A K30LKT

2 30205256385 Hồ Phương Thảo LAW 375 A K30LTH

3 30216652917 Đặng Hoàng Thi LAW 375 A K30QTD

4 30215164588 Lê Phước Thọ LAW 375 A K30LKT

5 30205151346 Lê Ngọc Bảo Trâm LAW 375 A K30LKT NỢ HP

6 30205160921 Nguyễn Hà Ngọc Trâm LAW 375 A K30LKT

7 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm LAW 375 A K30LTH

8 30205156470 Phạm Thị Thu Trang LAW 375 A K30LKT

9 30205256391 Hà Thị Minh Trang LAW 375 A K30LTH

10 30205156477 Sek Nhật Uyên LAW 375 A K30LKT

11 30215156478 Văn Đoàn Tuấn Việt LAW 375 A K30LKT

12 26218736267 Võ Ngọc Vinh LAW 375 A K29LTH NỢ HP

13 30215221076 Nguyễn Văn Vỏ LAW 375 A K30LKT

14 29215151499 Trương Hoàng Vũ LAW 375 A K29LKT

15 30215122708 Nguyễn Trần Phong Vũ LAW 375 A K30LKT

16 30215148524 Nguyễn Đức Vũ LAW 375 A K30LKT

17 30200464795 Lê Khanh Vy LAW 375 A K30PSU-QTH
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